CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
TRONG THỜI KỲ MỚI CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón có sản lượng lớn nhất Việt Nam hiện nay, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn tự hào khi được nông dân cả nước tin tưởng, chọn “ba nhành lá cọ xanh” cùng đồng hành và giúp bà con có những mùa vàng bội thu.

Nhân hội thảo trong chương trình “Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất tại Đà Lạt năm 2017”, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao muốn chia sẻ vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất và cung ứng phân bón để phục vụ phát triển ngành cà phê nước ta trong thời kỳ mới.
I.     PHÂN BỐ ĐỊA LÝ CÂY CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM
1.1. Vị trí chủ đạo của hai loài cà phê Coffea arabica (cà phê chè) và Coffea canephora (cà phê vối) ở hai miền Nam, Bắc

Với hình thể nước ta trải theo phương kinh tuyết 15o vĩ độ Bắc, dãy núi Bạch Mã và đèo Hải Vân đã chia nước ta thành 2 miền khí hậu, 2 miền địa lý thổ nhưỡng Bắc, Nam và cũng là hai miền phân bố cà phê chè và cà phê vối.


Loại cà phê chè có yêu cầu điều kiện sinh thái phù hợp với các điều kiện ở phía Bắc. Tuy nhiên do điều kiện cụ thể ở mỗi vùng có khác nhau nên cũng cần có những thay đổi tương ứng về kỹ thuật nông nghiệp và cả về giống cây trồng. Cũng như vậy nói phía Nam đèo Hải Vân là miền địa lý khí hậu thích hợp cho việc trồng cà phê vối, nhưng có những vùng có thể và nên trồng cà phê chè.

1.2. Phân bố địa lý chi tiết các vùng cà phê ở nước ta

Việc phân vùng địa lý cà phê Việt Nam mới chỉ là ban đầu. Còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu thêm về mặt phân vùng địa lý và khí hậu. Tuy nhiên mục đích của việc nghiên cứu phân vùng địa lý cà phê là nhằm phục vụ cho việc phân bố các loại cà phê, xác định các biện pháp kỹ thuật, trồng trọt chăm sóc vườn cà phê phù hợp với điều kiện tự nhiên của mỗi vùng. 


- Ở Miền Bắc vùng chủ yếu trồng cà phê chè.


- Ở Miền Nam vùng chủ yếu trồng cà phê vối

          1.3. Vùng cà phê Tây Nguyên
Tây Nguyên có tổng diện tích 5,46 triệu ha (chiếm 16,7% diện tích cả nước), trong đó có 1,99 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp và 2,8 triệu ha đất lâm nghiệp. Đất đỏ bazan có 2,06 triệu ha hay 2/3 diện tích đất bazan của cả nước, chủ yếu nằm ở độ cao khoảng 500 m đến 1.000 m so với mặt biển, rất phù hợp với cây công nghiệp như: cà phê, ca cao, hồ tiêu, cao su, dâu tằm, rau củ quả. Đất Tây Nguyên là một nguồn lực rất lớn cần phải được sử dụng hiệu quả và lâu dài.


Riêng đối với cà phê diện tích được trồng ở các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông chiếm khoảng 58% diện tích trồng cà phê cả nước và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Nếu năm 2015 diện tích, sản lượng cà phê của vùng này khoảng 550.000 ha và 1,24 triệu tấn cà phên nhân, thì hiện nay (năm 2017) tổng diện tích cà phê trên 583.149 ha, trong đó, diện tích cà phê cho thu hoạch 548.533 ha, diện tích cà phê còn lại đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và sản lượng đạt trên 1,370 triệu tấn cà phê nhân (tỉnh Đắk Lắk có diện tích 204.000 ha, tỉnh Lâm Đồng 161.000 ha). 


Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định 4 tỉnh Tây Nguyên là vùng trọng điểm sản xuất cà phê của cả nước, với quy hoạch từ nay đến năm 2020 diện tích cà phê giảm xuống chỉ còn 530.000 ha để thích nghi với biến đổi khí hậu, tương đương với giảm 53.000 ha so với hiện nay (năm 2017), nhằm góp phần phát triển bền vững ngành hàng cà phê nước ta. 
II.     ĐẤT VÀ PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ

2.1. Đất trồng cà phê

Đất trồng cà phê có thể có nhiều nguồn gốc địa chất khác nhau. Cà phê có thể trồng trên đất phát triển trên đá gneiss, granit, đá bazan, đất có nguồn gốc tro núi lửa, đất trầm tích, v.v…


Cà phê là cây lâu năm có bộ rễ khỏe, háo khí, có yêu cầu rất cao về ôxy. Trong môi trường thông thoáng, đầy đủ dinh dưỡng, bộ rễ phát triển khỏe, hút nước và dinh dưỡng tốt làm cây cà phê sinh trưởng, phát triển mạnh cho năng suất cao. Cây cà phê đòi hỏi những đặc tính thích hợp về vật lý (dung trọng, độ xốp, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, đá lẫn, đá lộ đầu, vấn đề xói mòn, độ dốc) khắt khe hơn hóa học, vì hóa tính đất dễ cải tạo hơn bằng các biện pháp hóa học và sinh học với thời gian không dài. Tầng đất mặt sâu, tơi xốp là 2 yếu tố quan trọng bậc nhất tạo điều kiện cho cây cà phê phát triển mạnh.

2.2. Dinh dưỡng và phân bón cho cà phê

Cà phê là cây có nhu cầu dinh dưỡng cao, đòi hỏi phải bón phân nhiều để cho năng suất cao và ổn định. Điều này thể hiện rõ ở các vườn cà phê năng suất cao, nếu không bón phân tăng cường kịp thời, sau một vụ mùa bội thu, cây sẽ bị suy kiệt, đưa tới sự giảm năng suất mạnh ở vụ kế tiếp. Khi thâm canh, bón phân đầy đủ và hợp lý, hiện tượng ra quả cách năm không còn trầm trọng lắm.

Cây cần dinh dưỡng để tạo ra quả và hàng năm đã lấy đi khỏi đất một lượng dinh dưỡng nhất định. Ngoài khối lượng dinh dưỡng lấy đi để cho sản phẩm thu hoạch, cây còn cần dinh dưỡng để phục vụ cho yêu cầu sinh trưởng hàng năm của nó, tạo ra lá mới, thân, cành (bộ tán cây) từ lúc cây còn nhỏ cho đến lúc lớn. Đối với cà phê kinh doanh, nhu cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng cũng rất quan trọng, vì hàng năm đều phải loại bỏ phần nào các cành, thân già cỗi, thay thế bằng các cành non trẻ dự trữ cho vụ kế tiếp. 

N, P, K là chất cây cà phê cần với lượng lớn, đặc biệt là N, K trong thời kỳ mạng quả. Phản ứng của cây cà phê đối với P rất khác nhau tùy vùng đất và ít có kết quả khi chỉ bón đơn độc phân lân.


Cây cà phê non phản ứng mạnh với phân lân, đặc biệt cây trong vườn ương và thời kỳ kiến thiết cơ bản. Cây non thiếu P thì rễ phát triển kém, cây sinh trưởng kém, vì vậy lân thường được cung cấp rất sơm để kích thích sự phát triển của bộ rễ (bón lót lúc trồng và bón vào đầu mùa mưa).


Nhiều loại đất nhiệt đới lân thường bị cố định. Trong đất axit có sự hình thành phốt phát sắt, nhôm, trong các đất kiềm thì hình thành phốt phát canxi, magiê. Tất cả các hợp chất này đều có khả năng hòa tan kém. Đất bazan thường giàu lân tổng số, nghèo lân dễ tiêu. Điều này chứng tỏ rằng không thể canh tác cà phê dựa vào hàm lượng lân tổng số khá giàu trong đất bazan, mà phải luôn duy trì ổn định tính chất đất, ít nhất là phải bón bồi hoàn lượng dinh dưỡng cây lấy đi từ đất hàng năm.


Khi thiếu lân các lá già ở cành mang nhiều quả có màu vàng sáng, dần chuyển sang màu hồng rồi đỏ sẫm, lúc đầu xuất hiện ở một phần lá, thường là đầu lá, sau phát triển ra toàn lá. Những lá bánh tẻ có màu xanh sẫm, tối hơn bình thường và rủ xuống đất. Sự thiếu lân có thể xảy ra khi vườn sai quả, lại gặp điều kiện hạn hán, đất mặt khô. Sự thiếu lân cũng được ghi nhận trên đất sét thịt màu đỏ, bị ngập nước tạm thời do mưa nhiều. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tương quan giữa độ ẩm đất và hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, đất quá ẩm hoặc quá khô đều làm giảm hàm lượng lân dễ tiêu trong đất.

Ngoài sử dụng phân đơn, việc sử dụng phân hỗn hợp cho cà phê là rất cần thiết. Phân hỗn hợp là loại phân được nhà sản xuất phối trộn theo một tỷ lệ dinh dưỡng thích hợp để sử dụng cho từng loại cây trồng và trên một số loại đất nhất định đã được nghiên cứu về độ phì. Khi dùng cho loại cây trồng khác hoặc trên loại đất khác cần phải tính toán để bổ sung các yếu tố thiếu, giảm bớt yếu tố thừa nhằm đảm bảo cho nhu cầu sinh trưởng của cây.

III.  CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO HÒA NHẬP VỚI NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI


Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAFCHEMCO) trụ sở chính tại Thị trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ - đơn vị 3 lần Anh hùng, Huân chương Hồ Chí Minh, là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón có sản lượng lớn nhất Việt Nam hiện nay (1,8 triệu tấn/năm), trong đó: Supe lân: 800.000 tấn, trên 280.000 tấn axit sulfuric, lân nung chảy: 200.000 tấn, NPK-S các loại: trên 700.000 tấn. Phân hỗn hợp NPK-S Lâm Thao có nhiều loại với tỷ lệ N,P,K và các nguyên tố dinh dưỡng trung, vi lượng khác nhau. Ngoài NPK-S*M1  5.10.3-8, NPK-S6.8.4 được dùng để bón lót Công ty đã và đang sản xuất các loại phân bón mới như: nhóm NPK-S bón thúc gồm: NPK-S*M1 12.5.10-14; NPK-S 12.3.13-8 nhóm NPK-S chuyên dùng gồm NPK-S ; NPK-S 3.9.6-6; NPK-S*M1 10.5.5-9 ....


Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2017), ngày 22/2/2017, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020. Dây chuyền sản xuất NPK số 4 được sản xuất theo công nghệ hóa lỏng Urê sản phẩm bao gồm các loại NPK có hàm lượng dinh dưỡng cao . Các thiết bị trong dây chuyền được sử dụng theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp tại mặt bằng nhà máy và khu vực phụ cận. Dự kiến tháng 12/2017 dự án sẽ hoàn thành với công suất là: 150.000 tấn NPK hàm lượng cao trong một năm, trước mắt có 4 loại là: NPK 16.16.8, NPK 16.8.16, NPK 16.8.8, NPK 13.13.13.


Phân hỗn hợp NPK-S Lâm Thao ngoài thành phần đạm, lân, kali còn bổ sung đầy đủ, cân đối các nguyên tố dinh dưỡng trung, vi lượng rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Riêng thành phần dinh dưỡng lân có trong NPK-S Lâm Thao gồm 2 loại là lân tan được trong nước và lân không tan được trong nước với tỷ lệ thích hợp. 

Sản phẩm phân bón NPK-S Lâm Thao được sử dụng cho các loại cây trồng, trong đó có cà phê, trên các vùng đất và từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo nguyên tắc 4 đúng: đúng chủng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp. 

Công  ty luôn đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công tác khuyến nông có sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa học, các viện, trường, cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp như: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, v.v…để nghiên cứu và xây dựng nhiều mô hình bón phân cân đối cho các bộ giống cà phê ở các vùng cà phê khác nhau, từ đó giúp nông dân tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón cho cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững khi sử dụng các sản phẩm NPK-S của Công ty với thương hiệu Lâm Thao “ba nhành cọ xanh” so với tập quán bón phân đơn. Đặc biệt trong năm 2016 Công ty đã kết hợp với viện thổ nhưỡng nông hóa thực hiện đề tài "Xác định công thức bón phân phù hợp cho cà phê vùng Tây Nguyên" với mục đích: Xác định được công thức phân bón NPK chuyên dùng phù hợp cho cà phê vùng Tây Nguyên nhằm ổn định và nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu tư vận chuyển phân bón, tăng hiệu quả kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh của sản phẩm phân bón trong vùng. Xây dựng quy trình sử dụng phân bón mới cho cà phê vùng Tây Nguyên. Tổng hợp từ các kết quả nghiên cứu, quy trình khuyến cáo phân bón chuyên dùng NPK cho cà phê kinh doanh của Công ty CP Supe và Hóa chất Lâm Thao như sau:
+ Đối với cà phê năng suất từ 3 - 4 tấn/ha/năm.

	Loại phân bón
	Mùa khô

(tháng 2-3)
	Mùa mưa (kg/ha)
	Tổng cả năm

	
	
	Tháng 5 - 6
	Tháng 7 - 8
	Tháng 9 - 10
	

	NPK 16.4.6
	680
	
	
	
	680

	NPK 10.5.10
	
	1000
	
	
	1000

	NPK 15.6.16
	
	
	460
	
	460

	NPK 15.6.16
	
	
	
	460
	460

	Tổng các loại phân bón
	26000


+ Đối với cà phê năng suất từ 4 - 5 tấn/ha/năm.

	Loại phân bón
	Mùa khô

(tháng 2-3)
	Mùa mưa (kg/ha)
	Tổng cả năm

	
	
	Tháng 5 - 6
	Tháng 7 - 8
	Tháng 9 - 10
	

	NPK 16.4.6
	800
	
	
	
	800

	NPK 10.5.10
	
	1200
	
	
	1200

	NPK 15.6.16
	
	
	550
	
	550

	NPK 15.6.16
	
	
	
	550
	550

	Tổng các loại phân bón
	3100


* Lưu ý: Liều lượng phân bón điều chỉnh theo thời tiết và mức năng suất có thể đạt hàng năm. Chỉ sử dụng phân bón khi đất đủ ẩm (sau tưới hoặc sau mưa), bón phân theo rach và lắp đất giảm thất thoát do bay hơi và rửa trôi. Kết hợp làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh khi cần thiết


Hiệu quả kinh tế từ việc sử dụng các CT phân bón NPK chuyên dùng của Công ty làm tăng năng suất từ 744 -1314 kg/ha, tương ứng lợi nhuận tăng từ 35,97 - 63,25 triệu đồng/ha/vụ.

Sản phẩm phân bón Lâm Thao không những đã trở nên quen thuộc với bà con nông dân cả nước mà đang được xuất khẩu sang các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaixia, Campuchia, ....


Trong thời gian tới Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vừa tăng về sản lượng, vừa ổn định và nâng cao chất lượng các loại phân bón, trong đó có phân bón cho cà phê. Tiếp tục kết hợp với các viện, trường chuyên ngành về thổ nhưỡng, phân bón và dinh dưỡng đối với cây cà phê để hoàn thiện quy trình bón phân NPK-TE hàm lượng cao đồng bộ khép tín, tổ chức các hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón, xây dựng mô hình trình diễn “bón phân khép kín cho cây cà phê” để giúp nông dân đạt năng suất, chất lượng cà phê cao, sử dụng phân bón theo hướng phát triển bền vững.
 ----------- * --------  
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